
IELTS 

(điểm*/9)

TOEFL iBT 

(điểm*/120)

TOEFL ITP 

(điểm*/677)

Course 

1_CLC

Course 

2_CLC

Course 

3_CLC

6 C2 Aptis C
CPE (200-230)

CAE (200-210) 

BEC Higher 

(200-230)
8,0-9,0 110-120 650-677 10 10 10

7.5 102-109 627-649 10 10 10

7.0 94-101 590-626 10 10 10

4C 6.5 79-93 561-589 10 10 10

4B 6.0 60-78 543-560 10 9 9

4A 5.5 46-59 500-542 9 8 8

3B Aptis B1
Jetset 

Level 4

FCE (152-159)

PET (152-159) 

BEC Preliminary 

(153-159) 
5.0 35-45 485-499 8 7 6

3A
FCE (140-152)

PET (140-152) 

BEC Preliminary 

(140-152)
4.5 31-34 450-484 7 6 5

2B 4.0 30 360-449

2A 3.5 337-359

1 A1 3.0

KET: Key English Test Aptis: A test system conducted by Bristish Council IELTS: International English Language Testing Service

PET: B1 Preliminary JETSET: Junior English Tests and Senior English Tests TOEFL: Test of English as a Foreign Language

FCE: B2 First for Schools BEC Vantage: B2 Business Vantage (Business English Certificate)

CAE: C1 Advanced BEC Higher: C1 Business Higher (Business English Certificate)

CPE: C2 Proficiency 

Điểm quy đổi, chuyển điểm các học phần 

tiếng Anh Chất lượng cao

Không áp dụng

Không áp dụng

PHỤ LỤC 2: BẢNG QUI ĐỔI CHUYỂN ĐIỂM CHI TIẾT TRÌNH ĐỘ, NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-HV ngày      tháng       năm 2021 của Giám đốc Học viện)

T
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BEC Vantage

(160-179)

A2
PET (120-139)

KET (100-120)

BEC Preliminary 

(120-139)

Không áp dụng

Các bài thi TA Học thuật 

B2 Aptis B2

C1 Aptis C 

CPE (180-199)

CAE (180-199)

FCE (180-190)

BEC Higher  

(180-199)

Jetset 

Level 6

Bài thi 

Jetset của 

Pearson

Jetset 

Level 5

CAE (160-179)

FCE (160-179)

PET (160-170) 

B1

Sơ
 c

ấp
Tr

u
n

g 
cấ

p

Bậc 

(KNLNN

VN)

Bài thi 

Aptis 

General của 

British 

Council 

(điểm 

Khung 

tham 

chiếu 

Châu Âu 

(CEFR)

5

Các bài thi TA Cơ bản của 

Cambridge (điểm*/230)


